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ĐỀ ÁN
Xây dựng “Địa bàn sạch ma túy” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


I. SỰ CẦN THIẾT ĐỀ ÁN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;
- Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;
- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;
- Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.                                                                                                                                                                                                                                     
- Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.
- Kế hoạch số 422/KH-BCA-V01 ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong Công an nhân dân.
- Kế hoạch số 15365/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.
2. Cơ sở thực tiễn
Ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, làm tổn hại đến sức khỏe, suy thoái giống nòi của con người, là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và trường tồn của quốc gia, dân tộc.
Tỉnh Đồng Nai với đặc điểm là cửa ngõ giao thông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Thuận; là địa bàn tập trung nhiều các dự án trọng điểm của đất nước như: Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tập trung nhiều Khu công nghiệp với hàng ngàn dự án đầu tư nước ngoài thu hút hơn 01 triệu lao động cư trú tại địa phương. Do vậy, bên cạnh những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai cũng phải đối mặt với tình hình tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng diễn biến phức tạp.
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo, triển khai toàn diện, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, tuy nhiên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên các địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Theo thống kê, tính đến ngày 14/6/2023, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 169/170 số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, tổng số người nghiện trên địa bàn tỉnh là 3.401 người; tổng số người sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn là 677 người; đang quản lý 43 đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” (các đối tượng được áp dụng quy trình, biện pháp quản lý: 07 đối tượng (06 đối tượng cai nghiện bắt buộc, 01 đối tượng cai nghiện tự nguyện); 04 đối tượng đang quản lý theo Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ; 32 đối tượng giao cho Công an cấp xã phối hợp các ban, ngành, tổ nhân dân và gia đình quản lý, giám sát các biểu hiện của đối tượng để chủ động có biện pháp phòng ngừa, xử lý). 
Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn thành phố Biên Hòa, các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom, Thống Nhất (giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, có các tuyến giao thông trọng điểm, huyết mạch đi qua). Tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh có nguy cơ gia tăng cả về tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng; với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và manh động hơn. Các đối tượng trong các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia sẽ tiếp tục lựa chọn địa bàn tỉnh Đồng Nai để là nơi trung chuyển và tiêu thụ. Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy, người nghi nghiện tại các địa bàn còn nhiều, nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện còn tiềm ẩn ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa; tội phạm hình sự tăng, diễn biến phức tạp có nguyên nhân xuất phát từ số đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Những vấn đề trên là điều kiện làm nảy sinh tội phạm và nhiều hệ lụy khác ảnh hưởng đến sự ổn định đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
Vì vậy, để đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc phải được quan tâm chỉ đạo và thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Việc rà soát được thực hiện từ xã, phường, thị trấn; qua đó giúp các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai, góp phần hạn chế nguồn cầu về ma túy. Tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma túy; xây dựng các mô hình điểm, huy động các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đó tạo lập, duy trì sự ổn định về an ninh trật tự, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội.
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Quan điểm
a) Xây dựng “Địa bàn sạch ma túy”[footnoteRef:1] phải lấy phòng ngừa là chính, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn tỉnh; kết hợp triển khai quyết liệt việc “giảm cầu, chặn cung”, tiến hành đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn ma túy, quyết tâm không để Đồng Nai trở thành địa bàn trung chuyển và tiêu thụ ma túy. [1:  Địa bàn sạch ma túy là địa bàn không tồn tại tội phạm liên quan đến ma túy và 100% người nghiện ma túy trên địa bàn được quản lý, áp dụng các hình thức cai nghiện, hỗ trợ, quản lý sau cai nghiện phù hợp.] 

b) Đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong năm 2024 và các năm tiếp theo; vì vậy, việc triển khai thực hiện phải hết sức khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm đồng bộ, thực chất, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét làm cơ sở để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và toàn dân tại địa bàn trọng điểm tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm, triệt xóa “điểm, tụ điểm phức tạp, điểm bán lẻ ma túy”[footnoteRef:2], tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai, công tác tái hòa nhập cộng đồng, không để phát sinh tình hình phức tạp mới liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy; quyết tâm phấn đấu xây dựng các địa bàn trọng điểm sạch ma túy trong năm 2024 và giữ vững, nâng cao từng bước trong từng năm tiếp theo. [2:  Điểm, tụ điểm phức tạp, điểm bán lẻ ma túy là địa điểm cụ thể, là địa bàn, khu vực nhất định nơi thường xuyên có nhiều người đến để mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.] 

b) Mục tiêu cụ thể
- 100% địa bàn được tiến hành rà soát, xác định chính xác cấp độ trọng điểm về ma túy để tiến hành các biện pháp chuyển hóa, làm sạch.
- 100% địa bàn trọng điểm về ma túy được ưu tiên triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy và tham mưu các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đối tượng và tình hình địa bàn. Trong đó, phải tổ chức tuyên truyền tập trung ít nhất 01 lần/tháng tại mỗi tổ, ấp, xóm; duy trì hiệu quả ít nhất 01 mô hình/tổ, ấp, xóm trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy.
- Tập trung đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các đường dây, ổ nhóm đối tượng phạm tội về ma túy liên quan đến địa bàn trọng điểm về ma túy.
- 100% các tụ điểm, điểm phức tạp, điểm bán lẻ về ma túy tại địa bàn trọng điểm được đấu tranh, triệt xóa.  
- 100% người nghiện ma túy có mặt tại địa bàn trọng điểm được tổ chức các hình thức cai nghiện phù hợp hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện, các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; không để phát sinh người nghiện mới trên địa bàn. 
- 100% người sau cai nghiện ma túy được quản lý, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; người nghi nghiện, người có nguy cơ cao được theo dõi, quản lý chặt chẽ và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp.
- 100% đối tượng chấp hành xong án phạt tù có liên quan đến ma túy về địa bàn được quan tâm quản lý, giáo dục, hỗ trợ, tái hòa nhập cộng đồng, không tiếp tục tái phạm tội.
- Không để trồng và tái trồng cây có chất ma túy; triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy được phát hiện.
[bookmark: muc_2]III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 742/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; gắn kết chặt chẽ, lồng ghép nội dung Đề án “Địa bàn sạch ma túy” với phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; các Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. 
3. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho Nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy; xây dựng chương trình giáo dục, tuyên truyền chuyên biệt cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.
4. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, không để phát sinh hoặc phức tạp trở lại; tổ chức phát hiện và triệt xóa những điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và số đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng năm củng cố và giữ vững số xã, phường, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu giảm dần số xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.
5. Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại, quản lý, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiềm chế sự gia tăng của người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Nhất là công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Hỗ trợ và tổ chức cai nghiện ma túy bằng các hình thức phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hình thức cai nghiện trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình cai nghiện, quản lý sau cai; mô hình tư vấn, chuyển gửi với sự tham gia của Tòa án; các mô hình phòng ngừa ma túy tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng. Tăng cường đầu tư đổi mới, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nguồn lực cho các cơ sở cai nghiện ma túy ở địa phương. Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, xây dựng đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy.
6. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh, thành vào địa bàn tỉnh; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để tỉnh Đồng Nai trở thành địa bàn trung chuyển ma túy. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Làm tốt công tác vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng truy nã; chú trọng công tác xét xử lưu động phục vụ tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
7. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất, mua bán trái phép các chất ma túy. Kịp thời phát hiện, triệt xóa việc trồng cây có chứa chất ma túy.
8. Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy; triển khai thực hiện nghiêm túc các điều ước quốc tế, các hiệp định, thỏa thuận mà Việt Nam ký kết, tham gia về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tiến hành chia sẻ thông tin phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia qua Bộ Công an khi có yêu cầu.
9. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả gắn liền với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân; trong đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đóng vai trò nòng cốt, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia và đóng góp cho công tác phòng, chống ma túy.
IV. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phạm vi: Tại 18 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy (18 địa bàn) thuộc 08 huyện, thành phố, có đặc điểm là địa bàn giáp ranh, có các tuyến giao thông trọng điểm. Cụ thể như sau:
- Thành phố Biên Hòa, 01 phường: Tân Biên.
- Thành phố Long Khánh, 03 phường: Hàng Gòn, Xuân Tân, Bảo Vinh.
- Huyện Trảng Bom, 03 xã: Bắc Sơn, Bình Minh, Tây Hòa.
- Huyện Thống Nhất, 01 thị trấn: Dầu Giây.
- Huyện Xuân Lộc, 02 xã: Xuân Hưng, Xuân Hiệp.
- Huyện Long Thành, 01 thị trấn: Long Thành.
- Huyện Nhơn Trạch, 04 xã, thị trấn: Hiệp Phước, Long Thọ, Phước Thiền, Phước An.
- Huyện Vĩnh Cửu, 03 xã, thị trấn: Vĩnh An, Thạnh Phú, Vĩnh Tân.
2. Thời gian
2.1. Giai đoạn 01: Triển khai thực hiện trong 06 tháng, từ ngày 01/3/2024 đến ngày 01/9/2024. 
Kết thúc giai đoạn 01, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành sơ kết để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu của các địa phương, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.
2.2. Giai đoạn 02: Triển khai thực hiện trong 01 năm (duy trì kết quả làm sạch các địa bàn ở giai đoạn 01, lựa chọn 40 địa bàn để nhân rộng), từ ngày 01/10/2024 đến ngày 01/10/2025. 
Kết thúc giai đoạn 02, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu đề án.
2.3. Giai đoạn 03: Từ ngày 01/11/2025 trở đi.
[bookmark: muc_3]Duy trì kết quả làm sạch ma túy tại các địa bàn được lựa chọn và tiếp tục triển khai tại các địa bàn khác trên toàn tỉnh.
V. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
[bookmark: dieu_1_1]1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về công tác phòng, chống ma túy
a) Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội và toàn dân tham gia hoạt động phòng, chống ma túy; xác định rõ cơ chế và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an, các đơn vị nghiệp vụ, chức năng, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội các cấp để xảy ra tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp kéo dài trên địa bàn; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cán bộ.
b) Thường xuyên kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy phù hợp với thực tiễn ở các sở, ngành, địa phương. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ cán bộ chuyên trách, trực tiếp tham gia phòng, chống ma túy, đặc biệt là cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
c) Kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền cập nhật, bổ sung các chất ma túy, tiền chất ma túy mới vào danh mục quy định của nhà nước. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng thực hiện hoạt động phạm tội; tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt nghiêm, đúng quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn triệt để các cơ sở kinh doanh có điều kiện để xảy ra những vi phạm liên quan đến ma túy.
2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy
a) Đẩy mạnh và không ngừng đa dạng hóa các nội dung, hình thức phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Tập trung vào phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay tại cơ sở, nhóm đối tượng có nguy cơ cao, tập trung địa bàn trọng điểm, các khu vực đông dân cư, các khu nhà trọ. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, tập trung vào khung giờ thích hợp, nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.
b) Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác của mọi người dân, phát hiện, tố giác với chính quyền, Công an về đối tượng hoạt động phạm tội, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma; vận động Nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy, không vi phạm pháp luật về ma túy.
c) Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho người dân về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tạo sức “đề kháng”, chủ động phòng tránh ma túy thâm nhập vào đời sống, đặc biệt là nhận thức đúng về tính nguy hiểm và tác hại của các loại ma túy tổng hợp.
d) Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy; hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện và cai nghiện ma túy; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy.
3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy
a) Tổ chức rà soát, thống kê chính xác, lập danh sách người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy theo những tiêu chí cụ thể, thống nhất; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần cấp, “ngáo đá” do sử dụng ma túy thực hiện hành vi phạm tội; tăng cường tối đa công tác thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
b) Tổ chức xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả các cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện; các Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cấp xã.
c) Tăng cường đầu tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp, có hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện; quan tâm giới thiệu, tạo việc làm, các hoạt động hỗ trợ khác và môi trường sống lành mạnh cho người sau cai nghiện ma túy.
d) Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy.
e) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới cơ sở cai nghiện ma túy công lập nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tiếp nhận, quản lý, cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc theo quyết định của Tòa án.
4. Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy của các lực lượng chuyên trách
a) Nắm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy; xác định rõ vai trò chủ trì, chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an, tham mưu trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, nhất là các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.
b) Tập trung triệt phá các băng nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy, nhất là các tổ chức, đường dây hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, có trang bị vũ khí; tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu, truy nguyên nguồn gốc ma túy. Phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng xuất, nhập khẩu để vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng địa bàn Đồng Nai làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy đi các tỉnh, thành và các nước; làm tốt công tác vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.
c) Tiến hành theo đúng quy định của pháp luật trong các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác truy tố, xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.
d) Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ Trung ương đến tỉnh và cơ sở. Kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện các kế hoạch phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy nhằm bổ sung các nội dung, biện pháp phù hợp để triển khai có hiệu quả các kế hoạch này.
đ) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất để sản xuất, điều chế ma túy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép ma túy. Kịp thời phát hiện, triệt phá việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.
[bookmark: _GoBack]e) Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ và kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác phòng, chống ma túy; sửa chữa nâng cấp, bổ sung các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thông tin liên lạc cần thiết, hiện đại để phục vụ công tác, chiến đấu... đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy.
5. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy
Phối hợp thực hiện nghiêm túc các điều ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy đã được Việt Nam ký kết, tham gia. Tăng cường các hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cho công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trong đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh.
[bookmark: muc_4]VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
[bookmark: dieu_1_2]1. Công an tỉnh - là Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án “Địa bàn sạch ma túy”
a) Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tham mưu biện pháp bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu Đề án đề ra.
b) Tham mưu Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Địa bàn sạch ma túy” cấp tỉnh; tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án; Kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ tiêu giao của các đơn vị, địa phương; tham mưu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.
c) Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; tập trung tấn công, trấn áp mạnh đối với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong hoạt động xuất, nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác quản lý đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tăng cường ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý đối tượng, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy.
d) Phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn về quy trình tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy nói chung và triển khai thực hiện Đề án nói riêng.
Chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn được chọn thực hiện Đề án (đối tượng nhắm đến là những người hoàn thành chấp hành án trở về địa phương, người cai nghiện thành công, người có đóng góp cho công tác bảo đảm ANTT nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).
đ) Tổ chức rà soát, thống kê đánh giá chính xác tình hình người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy. Trên cơ sở đó, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy phù hợp, hiệu quả; lập hồ sơ đưa người nghiện vào quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quản lý sau cai nghiện.
e) Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy gắn với xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; tiếp tục xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có tệ nạn ma túy.
g) Phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất kế hoạch phân bổ, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí do Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.
h) Định kỳ tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; đề xuất hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy.
[bookmark: dieu_2_2]2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện các tiểu Đề án “nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy; tổ chức tốt công tác tư vấn, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ cho vay vốn, tạo việc làm cho người đang cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai nghiện ma túy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
c) Tham mưu UBND tỉnh đầu tư mở rộng quy mô Cơ sở Điều trị nghiện ma túy của tỉnh; trước mắt xin chủ trương cải tạo, sửa chữa Cơ sở Điều trị nghiện túy (cũ) tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc để tiếp nhận, quản lý, điều trị, cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy nhằm thực hiện hiệu quản Đề án (hoàn thành trong tháng 02/2024).
d) Tham mưu bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi theo nghề đối với cán bộ làm công tác cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, chế độ chính sách hỗ trợ người nghiện cai nghiện bắt buộc và chính sách khuyến khích người nghiện đăng ký tham gia cai, điều trị nghiện tự nguyện. 
đ) Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ sau cai khác. Bảo đảm quy mô cai nghiện và phương án bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.
e) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, nhất là công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy từ tỉnh đến cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, phòng, chống tái nghiện ma túy nói chung và triển khai thực hiện Đề án nói riêng.
[bookmark: dieu_3_2]3. Sở Y tế
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức hướng dẫn thực hiện phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện ma túy dưới các hình thức. Nâng cao hiệu quả điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện đối với người nghiện, phân loại người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và hướng dẫn cho các đơn vị chức năng thực hiện xét nghiệm chất ma túy.
c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần… theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế; không để thất thoát, bị các đối tượng lợi dụng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.
d) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn về quy trình tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy nói chung và triển khai thực hiện Đề án nói riêng.
[bookmark: dieu_4_1]4. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở đổi mới cách thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy theo nội dung Đề án. Tiếp tục duy trì thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, phối hợp lồng ghép công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác trên phạm vi toàn tỉnh.
[bookmark: dieu_5_1]b) Lồng ghép triển khai thực hiện Đề án “Địa bàn sạch ma túy” với Đề án “Tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025” theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; phòng Văn hóa, Thể thao và Thông tin các huyện, thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền về tác hại của ma túy và các mô hình phòng, chống ma túy tại địa phương.
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; gắn nội dung lồng ghép tuyên truyền bằng các hình thức như: Liên hoan, sáng tác, ca khúc, tiểu phẩm sân khấu hóa, các hình thức cổ động trực quan,… nhằm góp phần vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
[bookmark: dieu_6]6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở giáo dục việc tăng cường giảng dạy trong Chương trình chính khóa và tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa các nội dung giáo dục về phòng ngừa ma túy cho học sinh, sinh viên ở các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[bookmark: dieu_7]7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
[bookmark: dieu_8]Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, Cục Hải quan trong phòng, chống tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng luôn chủ động phòng, chống ma túy. Tham gia tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở, cộng đồng dân cư.
8. Sở Công Thương
a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan và các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.
b) Theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, quản lý đến sản phẩm cuối cùng nhằm phòng tránh thất thoát vào việc sản xuất trái phép ma túy.
[bookmark: dieu_10]9. Cục Hải quan
Tổ chức kiểm soát tốt các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm ma túy thuộc địa bàn Hải quan quản lý. Hàng năm, trang bị thêm các thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống ma túy.
10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; chủ động tổ chức kiểm tra, phát hiện, tổ chức triệt phá việc cây trồng có chứa chất ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, vận động người dân không trồng cây có chứa chất ma túy.
11. Sở Kế hoạch và Đầu tư
[bookmark: dieu_11]Phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách huy động các nguồn lực của địa phương và các nguồn lực xã hội hóa khác phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo quy định.
12. Sở Tài chính
Tổng hợp nhu cầu đề xuất của các đơn vị, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án “Địa bàn sạch ma túy” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hướng dẫn các đơn vị liên quan sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.
13. Sở Tư pháp
a) Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.
b) Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý hành chính, hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy (nếu có).
14. Ban Dân tộc
Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tự giác chấp hành pháp luật phòng, chống ma túy trong đồng bào dân tộc thiểu số; vận động Nhân dân không tham gia trồng cây có chứa chất ma túy, không nghe xúi giục, lôi kéo tham gia các hoạt động phạm tội về ma túy. Lồng ghép, vận dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cho các hoạt động phòng, chống ma túy.
15. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Đề án.
16. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh
Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra các cấp, cơ quan chức năng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về ma túy, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy phạm tội, vi phạm pháp luật. Phối hợp tổ chức xét xử lưu động một số vụ án lớn, có tính chất phức tạp nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm. 
[bookmark: dieu_13]17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
a) Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng; phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” trong xã hội gắn với thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.
b) Phối hợp lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua tại cơ sở. 
c) Lồng ghép thực hiện Đề án “Địa bàn sạch ma túy” với Đề án “Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
18. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh 
Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy cho công nhân lao động; lồng ghép thực hiện Đề án “Địa bàn sạch ma túy” với Đề án “Tăng cường phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
19. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai
Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; lồng ghép triển khai thực hiện Đề án của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 - 2022” và trong các giai đoạn tiếp theo; lồng ghép triển khai thực hiện Đề án “Địa bàn sạch ma túy” với Đề án “Tăng cường phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên” theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
20. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh 
Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong Hội viên Hội Phụ nữ; lồng ghép triển khai thực hiện Đề án “Địa bàn sạch ma túy” với Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục con em trong gia đình không tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy” theo hướng dẫn của Trung ương Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam.
[bookmark: dieu_12]21. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị, đồng thời có trách nhiệm tham gia phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn, nhiệm vụ được giao.
[bookmark: dieu_15]22. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện Nghị quyết để thực hiện Đề án “Địa bàn sạch ma túy”; UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Địa bàn sạch ma túy” tại địa bàn được chọn để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án; tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Địa bàn sạch ma túy”, huy động sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị và toàn dân… tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai Đề án; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa bàn trọng điểm gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án.
b) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó xác định chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ.
c) Thống nhất quản lý, huy động và lồng ghép các nguồn lực; tổ chức điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo nội dung được phân công. Tổ chức lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xây dựng báo cáo với Ban Chỉ đạo Đề án “Địa bàn sạch ma túy” về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung và thời gian quy định.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, gồm:
a) Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án;
b) Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án;
c) Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ Trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án;
d) Đồng chí Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án;
đ) Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
e) Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
g) Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;
h) Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
i) Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
k) Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế;
l) Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương;
m) Đại diện Lãnh đạo Cục Hải quan;
n) Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
o) Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;
p) Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính;
q) Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp;
r) Đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh;
s) Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh;
t) Đại diện Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh;
u) Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
ư) Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; 
v) Đại diện Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; 
x) Đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh;
y) Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
Ban Chỉ đạo Đề án có nhiệm vụ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra (giao Công an tỉnh, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo riêng).
2. Lộ trình thực hiện 
a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức  triển khai thực hiện Đề án trước ngày 25/02/2024.
b) Căn cứ nội dung Đề án, các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo phân công tại mục V gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 20/02/2024.
c) UBND 08 huyện, thành phố tiến hành rà soát, đăng ký lộ trình làm sạch ma túy 18 địa bàn gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 20/02/2024 để theo dõi. 
d) UBND 08 huyện, thành phố lựa chọn, tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm tại 08 địa bàn xã xong trước ngày 28/02/2024.
đ) Tiến hành sơ kết giai đoạn 01 trước ngày 15/9/2024. 
e) Tiến hành sơ kết giai đoạn 02 và phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu làm sạch ma túy tại 18 địa bàn trước ngày 20/10/2025.
g) Triển khai giai đoạn 3: từ 01/11/2025 trở đi.
3. Kinh phí thực hiện Đề án
Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện ở địa phương do ngân sách địa phương bố trí; đồng thời, huy động các nguồn lực hợp pháp khác (các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp…) để hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng “Địa bàn sạch ma túy”.
4. Chế độ thông tin, báo cáo
a) Định kỳ ngày 15 hàng tháng và đột xuất, các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án gửi về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án; kết thúc giai đoạn 01 các đơn vị, địa phương báo cáo gửi về Công an tỉnh trước ngày 06/9/2024; kết thúc giai đoạn 02, các đơn vị, địa phương báo cáo gửi về Công an tỉnh trước ngày 10/10/2025 để tổng hợp, báo cáo chung.
b) Định kỳ hàng tháng, Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Tỉnh ủy, UBND tỉnh để theo dõi.
Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo quy định.
Trên đây là Đề án xây dựng “Địa bàn sạch ma túy” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung theo quy định./. 






